
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
(Kèm theo Quyết định số  2533/QĐ-UBND  ngày   25/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết toán Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo
quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 23.995.691.000 24.757.286.000 4.738.000 766.333.000

1 Công ty TNHH xây dựng Đô Thành Thi công xây dựng gói thầu chính (nhà giảng đường
xây mới, nhà giảng đường 04 tầng cải tạo) 14.107.272.000 14.851.381.000 - 744.109.000

2 Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Lắp đặt Phòng cháy Thi công xây dựng PCCC (lần 1 - năm 2016) 302.711.000 307.712.000 - 5.001.000
Thi công xây dựng PCCC (lần 2 - năm 2017) 394.901.000 394.901.000 - -

3 Công ty Cổ phần Hoàng Minh Lạng Sơn Thi công hạng mục chống mối 697.161.000 697.161.000 - -
4 Công ty TNHH Long Tuấn Thi công xây dựng Cải tạo khuôn viên, sân trường 821.931.000 817.193.000 4.738.000 -

5 Công ty TNHH MTV Xây dựng Khôi Đức Thi công xây dựng Cổng tường rào, nhà bảo vệ; nhà
hành chính; Phòng họp trực tuyến và thiết bị bổ sung 2.322.277.000 2.322.277.000 - -

6 Công ty Cổ phần APA Hà Nội Thi công lắp đặt thiết bị 2.685.000.000 2.685.000.000 - -

7 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
Quản lý dự án 587.037.000 589.922.000 - 2.885.000

Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị 551.866.000 551.866.000 - -
Lập HSMT, đánh giá HSDT 45.097.000 54.905.000 - 9.808.000

8 Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương

Khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo NCKT 620.700.000 620.700.000 - -
Thiết kế BVTC, dự toán chống mối 25.097.000 29.028.000 - 3.931.000

Thiết kế BVTC, dự toán xây lắp và các hạng mục điều
chỉnh; điều chỉnh BCNCKT 586.809.000 587.408.000 - 599.000

9 Công ty TNHH Ngọc Hà Lạng Sơn Thiết kế BVTC, dự toán thiết bị 16.115.000 16.115.000 - -
10 Công ty CP tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp Tư vấn thẩm định giá thiết bị 13.260.000 13.260.000 - -
11 Công an tỉnh Lạng Sơn Thẩm duyệt PCCC 26.108.000 26.108.000 - -
12 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Thẩm định KQ LCNT 19.100.000 19.100.000 - -
13 Công ty Bảo Việt Lạng Sơn Bảo hiểm công trình 34.130.000 34.130.000 - -
14 Trung tâm giám định chất lượng và QHXD Lạng Sơn Kiểm tra công tác nghiệm thu 20.359.000 20.359.000 - -
15 Sở Xây dựng Lạng Sơn Phí thẩm định dự án, TKBVTC, dự toán 33.840.000 33.840.000 - -
16 Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 84.920.000 84.920.000 - -
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